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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ I NĂM 2021

Trong quý I năm 2021, thị trường lao động Việt Nam đã hứng chịu những tác động xấu do sự bùng phát lần thứ 3 của Đại dịch Covid 19. Kết quả điều tra lao động việc làm quý I năm 2021 ghi nhận số người tham gia thị trường lao động giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Trong quý đầu năm 2021, cả nước có 9,1 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức và lao động thiếu việc làm đều tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Điểm sáng đáng lưu ý nhất trong quý I của thị trường lao động là sự gia tăng mức thu nhập từ công việc của người lao động so với quý trước và cùng kỳ năm trước.  
Lực lượng lao động giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, đạt 26,0%
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I năm 2021 là 51,0 triệu người, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm 180,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. So sánh với quý trước, sự sụt giảm của lực lượng lao động là xu thế thường quan sát được trong nhiều năm kể cả những năm trước khi xảy ra đại dịch do tâm lý “tháng giêng là tháng ăn chơi” của nhiều lao động sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 ngay trước dịp Tết Nguyên đán đã làm thay đổi xu thế tăng thường thấy so với cùng kỳ các năm trước. Thông thường, theo đà tăng dân số, lực lượng lao động năm sau luôn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lực lượng lao động quý I năm 2021 xuống thấp hơn cùng kỳ năm trước gần 200 nghìn người và thấp hơn cùng kỳ khi chưa có dịch (năm 2019) khoảng 600 nghìn người. 
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I năm 2021 ước tính là 68,7%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 62,6%, thấp hơn 12,7 điểm phần trăm so với nam (75,3%). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của khu vực thành thị là 66,7%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn là 69,9%. Xem xét theo nhóm tuổi, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn ở hầu hết các nhóm tuổi, trong đó chênh lệch nhiều nhất được ghi nhận ở nhóm 15-24 tuổi (thành thị: 41,2%; nông thôn: 48,0%) và nhóm từ 55 tuổi trở lên (thành thị: 35,0%; nông thôn: 47,9%). Điều này cho thấy, người dân tại khu vực nông thôn gia nhập thị trường lao động sớm hơn và rời bỏ thị trường muộn hơn khá nhiều so với khu vực thành thị; đây là đặc điểm điển hình của thị trường lao động với cơ cấu lao động tham gia ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao. 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên quý I năm 2021 là 26,0%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ qua đào tạo của lao động giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị đạt 40,7%, cao hơn gấp 2,3 lần khu vực nông thôn (17,8%). 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Trong tổng số 23,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia thị trường lao động (ngoài lực lượng lao động) của quý I năm 2021 có đến 60,8% ở khu vực nông thôn; họ chủ yếu ở độ tuổi đang đi học và nghỉ hưu. Phần lớn trong số họ chưa tham gia khóa đào tạo nào từ sơ cấp trở lên (chỉ có 10,8% lao động không tham gia thị trường lao động có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên).
Sự bùng phát lần thứ 3 của đại dịch Covid-19 đã làm suy giảm đà phục hồi của thị trường lao động đã đạt được trong 2 quý cuối năm 2020. 
Trong quý I năm 2021, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 49,9 triệu người, giảm 959,6 nghìn người so với quý trước và giảm 177,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và ở nam giới (tương ứng là giảm 491,5 nghìn người và 713,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước). 
Trong năm 2020, sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 đã làm thị trường lao động suy giảm mạnh trong quý II, số lao động có việc làm giảm từ 50,1 triệu người trong quý I xuống còn 48,1 triệu người, giảm gần 2 triệu người. Cũng trong năm này ở hai quý tiếp theo, do sự kiểm soát dịch tốt cùng việc thực hiện nới lỏng cách ly xã hội và những chính sách hỗ trợ ảnh hưởng của Chính phủ, thị trường lao động có có sự phục hồi trở lại, lao động có việc làm tăng lên đạt mức 50,9 triệu người, gần đạt được mức trước khi xảy ra dịch Covid-19 là 51,0 triệu người. Tuy nhiên, đến quý I năm 2021, sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid với những diễn biến phức tạp ngay trong dịp Tết nguyên đán, đã làm giảm đà phục hồi của thị trường lao động đã đạt được trước đó. Lao động có việc làm giảm còn 49,9 triệu người, giảm 1,8% so với quý trước và giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước.
Hình 1: Số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm các quý, 2019-2021
Đơn vị: Triệu người

Trong tổng số 49,9 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,5%, tương đương 19,7 triệu người, tiếp đến là lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 32,3%, tương đương 16,1 triệu người. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất, 28,2%, tương đương 14,1 triệu người. So với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ trọng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đều tăng. Ngược lại, tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng quý này lại có dấu hiệu giảm, so với cả quý trước và cùng kỳ năm trước (tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp tăng tương ứng là 0,8 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm; tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng giảm tương ứng là 1,3 điểm phần trăm và 0,7 điểm phần trăm).
Trong quý I năm 2021, số người có việc làm phi chính thức[footnoteRef:1] là 20,7 triệu, giảm 251,7 nghìn người so với quý trước và tăng 525,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý I năm 2021 là 57,1[footnoteRef:2]%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này tăng cao ở khu vực nông thôn (tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước tương ứng là 2,1 và 2,6 điểm phần trăm) và ở nữ giới (tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước tương ứng 1,8 và 2,5 điểm phần trăm). [1:  Lao động có việc làm phi chính thức bao gồm những người làm việc trong khu vực phi nông, lâm nghiệp và thủy sản và lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có đăng ký kinh doanh, thuộc một trong bốn nhóm sau: (i) lao động gia đình không được hưởng lương, hưởng công; (ii) người chủ của cơ sở, lao động tự làm trong khu vực phi chính thức; (iii) người làm công ăn lương không được ký hợp đồng lao động hoặc được ký hợp đồng có thời hạn nhưng không được cơ sở tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc; (iv) xã viên hợp tác xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.]  [2:  Nếu tính cả lao động làm việc trong khu vực hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản thì tỷ lệ lao động phi chính thức là 68,8%.] 

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ ba ngay trước và trong dịp Tết nguyên đán làm tăng đáng kể số lao động thiếu việc làm so với quý trước và cùng kỳ năm trước
Số người lao động thiếu việc làm trong độ tuổi lao động[footnoteRef:3] quý I năm 2021 là 971,4 nghìn người; tăng 143,2 nghìn người so với quý trước và tăng 78,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I năm 2021 là 2,20%; tăng 0,38 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,22 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. [3:  Trong độ tuổi lao động bao gồm: nam từ 15 đến 59 và nữ từ 15 đến 54 (từ năm 2020 trở về trước); nam từ 15 đến 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 đến 55 tuổi 4 tháng (năm 2021 - theo Bộ luật Lao động 2019).] 





Hình 2: Số người và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi các quý, giai đoạn 2019-2021
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Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I năm 2021 ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 3,88%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 1,51%; khu vực dịch vụ là 1,76%. Mặc dù khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn có tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động cao nhất nhưng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thiếu việc làm trong khu vực này đã giảm đi 0,8 điểm phần trăm, trong khi đó tỷ lệ này ở khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 0,86 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 0,31 điểm phần trăm. Rõ ràng, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã làm tình trạng thiếu việc làm lan rộng sang cả khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Hình 3: Tỷ lệ lao động thiếu việc làm trong độ tuổi
 theo khu vực kinh tế quý I, giai đoạn 2019-2021
Đơn vị: %


Số người thất nghiệp giảm so với quý trước nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước
Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2021 là gần 1,1 triệu người, giảm 137,0 nghìn người so với quý trước và tăng 12,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2021 là 2,42%, giảm 0,21 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,08 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 3,19%, giảm 0,51 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
Hình 4: Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động
theo thành thị, nông thôn, các quý giai đoạn 2019-2021
Đơn vị: %

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước
Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I năm 2021 đạt 6,3 triệu đồng, tăng 339 nghìn đồng so với quý trước và tăng 106 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao hơn 1,4 lần của lao động nữ (tương ứng 7,3 triệu đồng so với 5,2 triệu đồng); thu nhập bình quân lao động khu vực thành thị cao hơn 1,5 lần lao động khu vực nông thôn (tương ứng 7,9 triệu đồng so với 5,4 triệu đồng).
Tính chung quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất, tăng 5,2%; khu vực dịch vụ có tốc độ tăng là 1,5% và khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân thấp nhất, tăng 0,8%.


Hình 5: Thu nhập bình quân tháng người lao động theo khu vực kinh tế, 
quý I năm 2020 và 2021
Đơn vị: Triệu đồng

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công ăn lương quý I năm 2021 đạt 7,2 triệu đồng, tăng 556 nghìn đồng so với quý trước và tăng 132 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam có thu nhập bình quân cao gấp 1,2 lần lao động nữ (7,6 triệu đồng so với 6,6 triệu đồng). 
















MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
Biểu 1: Một số chỉ tiêu chủ yếu của thị trường lao động
	 
	Quý I năm 2020* 
	Quý IV năm 2020* 
	Quý I năm 2021
	Quý I năm 2021 so với quý I năm 2020
	Quý I năm 2021 so với quý IV năm 2020

	Lực lượng lao động (Nghìn người)
	51 202,6
	52 139,9
	51 021,7
	99,6
	97,9

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	17 903,3
	18 050,6
	18 240,0
	101,9
	101,0

	- Nông thôn
	33 299,3
	34 089,3
	32 781,7
	98,4
	96,2

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	27 659,4
	27 813,0
	27 042,3
	97,8
	97,2

	- Nữ
	23 543,2
	24 326,9
	23 979,4
	101,9
	98,6

	Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%)
	69,8
	70,3
	68,7
	
	

	Số người có việc làm (Nghìn người)
	50 081,8
	50 863,6
	49 904,0
	99,6
	98,1

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	17 385,6
	17 432,3
	17 699,3
	101,8
	101,5

	- Nông thôn
	32 696,2
	33 431,3
	32 204,7
	98,5
	96,3

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	27 113,2
	27 325,8
	26 399,8
	97,4
	96,6

	- Nữ
	22 968,6
	23 537,8
	23 504,2
	102,3
	99,9

	Số người làm công việc tự sản tự tiêu trong nông nghiệp (Nghìn người)
	4 131,5
	3 087,6
	3 498,8
	84,7
	113,3

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	    253,1
	   193,9
	   321,4
	127,0
	165,8

	- Nông thôn
	3 878,4
	2 893,7
	3 177,4
	81,9
	109,8

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	1 602,4
	1 166,4
	1 274,9
	79,6
	109,3

	- Nữ
	2 529,1
	1 921,2
	2 223,9
	87,9
	115,8

	Tỷ lệ lao động thiếu việc làm (%)
	1,85
	1,75
	2,09
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	1,03
	1,08
	1,50
	
	

	- Nông thôn
	2,28
	2,10
	2,41
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	1,75
	1,85
	2,35
	
	

	- Nữ
	1,96
	1,64
	1,79
	
	

	Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động (%)
	1,98
	1,82
	2,20
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	1,07
	1,10
	1,52
	
	

	- Nông thôn
	2,47
	2,20
	2,60
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	1,85
	1,91
	2,47
	
	

	- Nữ
	2,14
	1,70
	1,87
	
	

	Số người thất nghiệp (Nghìn người)
	1 120,8
	1 276,3
	1 117,7
	99,7
	87,6

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	- Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động (Nghìn người)
	1 083,4
	1 232,5
	1 095,5
	101,1
	88,9

	- Số thanh niên từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp (Nghìn người)
	481,9
	433,4
	407,9
	84,6
	94,1

	Tỷ lệ thất nghiệp (%)
	2,19
	2,45
	2,19
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	2,89
	3,43
	2,96
	
	

	- Nông thôn
	1,81
	1,93
	1,76
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	1,97
	1,75
	2,38
	
	

	- Nữ
	2,44
	3,24
	1,98
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%) 
	2,34
	2,63
	2,42
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	3,09
	3,70
	3,19
	
	

	- Nông thôn
	1,94
	2,06
	1,98
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	2,07
	1,86
	2,54
	
	

	- Nữ
	2,69
	3,58
	2,27
	
	

	Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (%)
	7,61
	7,94
	7,44
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	9,81
	10,90
	10,34
	
	

	- Nông thôn
	6,53
	6,65
	5,99
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	6,86
	5,87
	7,66
	
	

	- Nữ
	8,53
	10,36
	7,17
	
	

	Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)
	25,2
	25,8
	26,0
	
	

	Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức (%)
	55,3
	56,0
	57,1
	
	

	Chia theo khu vực:
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	47,3
	48,0
	48,4
	
	

	- Nông thôn
	61,7
	62,2
	64,3
	
	

	Chia theo giới tính:
	
	
	
	
	

	- Nam
	59,6
	60,3
	60,8
	
	

	- Nữ
	50,4
	51,1
	52,9
	
	

	Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (Nghìn đồng)
	7 073,0
	6 649,1
	7 205,4
	101,9
	108,4


Biểu 2: Số lượng và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm 
chia theo khu vực kinh tế
	 
	Tổng số

	Chia ra

	
	
	Nông, lâm nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	 
	
	và thuỷ sản
	và xây dựng
	 

	Số lượng (Nghìn người)
	 
	 
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	

	Quý I năm 2020*
	50 081,8 
	       14 038,6 
	16 528,5 
	19 514,7 

	Quý II năm 2020*
	48 083,8 
	        13 317,0 
	16 030,2 
	18 736,6 

	Quý III năm 2020*
	49 990,4 
	        13 964,6 
	 16 625,8 
	19 400,0 

	Quý IV năm 2020*
	50 863,6 
	       13 958,8 
	 17 064,8 
	19 840,0 

	Năm 2020
	
	
	
	

	Quý I năm 2020
	49 904,0 
	      14 096,6 
	   16 100,4 
	19 707,0 

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	Năm 2020
	
	
	
	

	Quý I năm 2020*
	100,0
	28,0
	33,0
	39,0

	Quý II năm 2020*
	100,0
	27,7
	33,3
	39,0

	Quý III năm 2020*
	100,0
	27,9
	33,3
	38,8

	Quý IV năm 2020*
	100,0
	27,4
	33,6
	39,0

	Năm 2021
	
	
	
	

	Quý I năm 2021
	100,0
	28,2
	32,3
	39,5

	
	 
	 

	(*) Số liệu tính toán lại theo khái niệm ICLS19







Nông, lâm nghiệp và thủy sản	3,12
4,68
3,88

Quý I năm 2019	Quý I năm 2020	Quý I năm 2021	3.1197922761971775	4.6757489987702394	3.8808356235454098	Công nghiệp và xây dựng	0,62
0,65
1,51

Quý I năm 2019	Quý I năm 2020	Quý I năm 2021	0.62363118205011081	0.64695626683374119	1.5121714049169757	Dịch vụ	0,92
1,45
1,76

Quý I năm 2019	Quý I năm 2020	Quý I năm 2021	0.92103703292174788	1.4455697333081723	1.7647037295742691	#REF!	2015	2016	2017	2018	2019	2020	



Chung	2,31
2,18
2,14
2,17
2,34
2,85
2,73
2,63
2,42

Quý I năm 2019	Quý II năm 2019	Quý III năm 2019	Quý IV năm 2019	Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	2.3091205980432439	2.1800000000000002	2.14	2.17	2.34	2.85	2.73	2.63	2.42	Thành thị	2,81
2,81
2,88
2,90
3,09
4,31
3,94
3,70
3,19

Quý I năm 2019	Quý II năm 2019	Quý III năm 2019	Quý IV năm 2019	Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	2.806356788378086	2.81	2.88	2.9	3.09	4.3099999999999996	3.94	3.7	3.19	Nông thôn	2,04
1,83
1,75
1,78
1,94
2,01
2,07
2,06
1,98

Quý I năm 2019	Quý II năm 2019	Quý III năm 2019	Quý IV năm 2019	Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	2.0438038722214213	1.83	1.75	1.78	1.94	2.0099999999999998	2.0699999999999998	2.06	1.98	


Quý I năm 2020	6,2
3,5
7,1
7,4

Tổng số	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	6.1825600000000005	3.45	7.12	7.36	Quý I năm 2021	6,3
3,6
7,2
7,5

Tổng số	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ	6.289027338584936	3.63	7.18	7.47	



50,5
50,3
50,6
51,0
50,1
48,1
50,0
50,9
49,9
Quý I năm 2019 	Quý II năm 2019	Quý III năm 2019	Quý IV năm 2019	Quý I năm 2020	Quý II năm 2020	Quý III năm 2020	Quý IV năm 2020	Quý I năm 2021	50.5	50.3	50.6	51	50.1	48.1	50	50.9	49.9	
Số người (nghìn người)	642,6
596,3
584,2
546,4
892,7
1 282,0
1 225,2
828,2
971,4

Quý I 
năm 2019	Quý II 
năm 2019	Quý III 
năm 2019	Quý IV 
năm 2019	Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	642.58824428396269	596.29832989816657	584.16425691825498	546.37162602766796	892.71387063845475	1282.0034990477761	1225.2147580677499	828.19197291608077	971.4408692667173	Tỷ lệ (%)	1,42
1,32
1,28
1,19
1,98
2,98
2,72
1,82
2,20

Quý I 
năm 2019	Quý II 
năm 2019	Quý III 
năm 2019	Quý IV 
năm 2019	Quý I 
năm 2020	Quý II
 năm 2020	Quý III
 năm 2020	Quý IV 
năm 2020	Quý I
năm 2021	1.417975320435449	1.3179906989621637	1.2828501566538915	1.1917028663628011	1.9784579230471995	2.977134088812309	2.7230062285090635	1.8175100422880619	2.2025828354062567	










